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Chào cờ Âm nhạc
KHTN 

(Sinh)
Tiếng Anh Công nghệ Lịch sử Tiếng Anh KHTN (Lý) Địa lý

KHTN 

(Hóa)
Lịch sử Tiếng Anh Tin học Mỹ thuật GDCD

KHTN 

(Sinh)
HĐTN

THỐNG THIỆN H.NGHĨA LUẬN THẠNH LÊN LUẬN HOA PHỤNG HƯNG LÊN LUẬN THỐNG LINH THÀNH H.NGHĨA THỐNG

Chào cờ Tin học
KHTN 

(Sinh)
KHTN (Lý) Lịch sử

KHTN 

(Hóa)
Công nghệ GDCD Tiếng Anh Lịch sử Âm nhạc

KHTN 

(Sinh)
Mỹ thuật Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý HĐTN

H. PHÚ THỐNG HỌC HOA LÊN HƯNG THẠNH VI LUẬN LÊN THIỆN HỌC LINH LUẬN LUẬN PHỤNG H. PHÚ

Chào cờ Âm nhạc Tiếng Anh KHTN (Lý) Tiếng Anh Địa lý
KHTN 

(Sinh)
Tin học Lịch sử

KHTN 

(Sinh)

KHTN 

(Hóa)
Mỹ thuật Tiếng Anh Lịch sử GDCD Công nghệ HĐTN

AN THIỆN LÝ HOA LÝ AN H.NGHĨA THỐNG LÊN H.NGHĨA HƯNG LINH LÝ LÊN VI THẠNH AN

Chào cờ
KHTN 

(Sinh)
GDCD Tin học Tiếng Anh

KHTN 

(Hóa)
KHTN (Lý) Tiếng Anh

KHTN 

(Sinh)
Địa lý Mỹ thuật Lịch sử Công nghệ Âm nhạc Lịch sử Tiếng Anh HĐTN

THẠNH TỂ TRIỂN THỐNG LÝ HƯNG HOA LÝ TỂ AN HÙNG LÊN THẠNH HÙNG LÊN LÝ THẠNH

Mỹ thuật Lịch sử Công nghệ
KHTN 

(Sinh)

KHTN 

(Hóa)
Lịch sử Tiếng Anh GDCD Tin học Địa lý Âm nhạc KHTN (Lý) Tiếng Anh Tiếng Anh

KHTN 

(Sinh)

HÙNG TRIỂN THẠNH TỂ HƯNG TRIỂN LÝ TRIỂN THỐNG AN HÙNG HOA LÝ LÝ TỂ

Chào cờ Lịch sử
KHTN 

(Sinh)
Tiếng Anh Địa lý

KHTN 

(Sinh)
Tiếng Anh Âm nhạc Tiếng Anh Công nghệ KHTN (Lý) Mỹ thuật GDCD

KHTN 

(Hóa)
Tin học Lịch sử HĐTN

TRIỂN TRIỂN TỂ LÝ PHỤNG TỂ LÝ THIỆN LÝ THẠNH HOA HÙNG TRIỂN HƯNG THỐNG TRIỂN TRIỂN

Chào cờ
KHTN 

(Sinh)
Âm nhạc Tiếng Anh

KHTN 

(Sinh)
GDCD Địa lý Mỹ thuật Lịch sử Địa lý Tin học Tiếng Anh Hóa học Tiếng Anh KHTN (Lý) Công nghệ HĐTN

HỒNG HỒNG THIỆN PHẬN HỒNG LIÊN THÀNH HÙNG LÊN THÀNH P.NGHĨA PHẬN HƯNG PHẬN CHUNG HỒNG HỒNG

Chào cờ
KHTN 

(Sinh)
Công nghệ KHTN (Lý) Địa lý Mỹ thuật

KHTN 

(Sinh)
Địa lý GDCD Lịch sử Tiếng Anh Âm nhạc Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh Hóa học HĐTN

NHÂN HỒNG THẠNH CHUNG THÀNH HÙNG HỒNG THÀNH LIÊN LIÊN PHẬN THIỆN PHẬN P.NGHĨA PHẬN ĐÀO NHÂN

Chào cờ Địa lý Tiếng Anh
KHTN 

(Sinh)
Lịch sử Tiếng Anh KHTN (Lý) Mỹ thuật

KHTN 

(Sinh)
Tiếng Anh Địa lý Tin học GDCD Hóa học Âm nhạc Công nghệ HĐTN

CƯỜNG THÀNH PHẬN HỒNG LIÊN PHẬN CHUNG HÙNG HỒNG PHẬN THÀNH P.NGHĨA LIÊN ĐÀO THIỆN THẠNH CƯỜNG

Chào cờ Địa lý Tiếng Anh
KHTN 

(Sinh)
Địa lý Tiếng Anh Công nghệ Tiếng Anh Mỹ thuật KHTN (Lý) Hóa học GDCD Âm nhạc Lịch sử

KHTN 

(Sinh)
Tin học HĐTN

CÔNG AN LUẬN H.NGHĨA AN LUẬN THẠNH LUẬN HÙNG CHUNG HƯNG LIÊN THIỆN LIÊN H.NGHĨA P.NGHĨA CÔNG

Chào cờ Địa lý Tin học Lịch sử
KHTN 

(Sinh)
Hóa học Công nghệ Âm nhạc Tiếng Anh Địa lý GDCD Tiếng Anh

KHTN 

(Sinh)
KHTN (Lý) Mỹ thuật Tiếng Anh HĐTN

P.NGHĨA AN P.NGHĨA LIÊN H.NGHĨA HƯNG THẠNH THIỆN LUẬN AN LIÊN LUẬN H.NGHĨA CHUNG HÙNG LUẬN P.NGHĨA

Chào cờ KHTN (Lý) Tiếng Anh Tin học
KHTN 

(Sinh)
GDCD Hóa học Công nghệ Tiếng Anh Địa lý Âm nhạc Tiếng Anh Lịch sử Mỹ thuật

KHTN 

(Sinh)
Địa lý HĐTN

CHUNG CHUNG LUẬN P.NGHĨA H.NGHĨA VI HƯNG THẠNH LUẬN AN THIỆN LUẬN LÊN HÙNG H.NGHĨA AN CHUNG

Chào cờ
KHTN 

(Sinh)
Địa lý Công nghệ Tin học Tiếng Anh

KHTN 

(Sinh)
Âm nhạc Mỹ thuật GDCD KHTN (Lý) Hóa học Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh Lịch sử HĐTN

H.NGHĨA H.NGHĨA AN THẠNH P.NGHĨA LUẬN H.NGHĨA THIỆN HÙNG VI CHUNG HƯNG LUẬN AN LUẬN LÊN H.NGHĨA

Chào cờ Địa lý Mỹ thuật Tiếng Anh
KHTN 

(Sinh)
GDCD Âm nhạc Tiếng Anh KHTN (Lý) Tiếng Anh Địa lý

KHTN 

(Hóa)
Công nghệ Lịch sử KHTN (Lý) HĐTN

HỌC PHỤNG HÙNG K.PHÚ HỌC LIÊN THIỆN K.PHÚ ÁNH K.PHÚ PHỤNG ĐÀO HOA LÊN ÁNH HỌC

Chào cờ
KHTN 

(Hóa)
Địa lý KHTN (Lý) Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý Âm nhạc GDCD Mỹ thuật Lịch sử

KHTN 

(Sinh)
Tiếng Anh KHTN (Lý) Công nghệ HĐTN

ĐÀO ĐÀO PHỤNG ÁNH K.PHÚ K.PHÚ PHỤNG THIỆN LIÊN HÙNG LÊN HỌC K.PHÚ ÁNH CHUNG ĐÀO

Chào cờ Tiếng Anh Địa lý Lịch sử Tiếng Anh GDCD Công nghệ KHTN (Lý) Mỹ thuật Địa lý Tiếng Anh
KHTN 

(Hóa)
Âm nhạc KHTN (Lý)

KHTN 

(Sinh)
HĐTN

QUẢ K.PHÚ THÀNH VI K.PHÚ TRIỂN HOA ÁNH HÙNG THÀNH K.PHÚ ĐÀO THIỆN ÁNH HỌC QUẢ

Chào cờ Công nghệ Tiếng Anh Địa lý Lịch sử KHTN (Lý) GDCD KHTN (Lý) Âm nhạc Tiếng Anh
KHTN 

(Hóa)
Tiếng Anh

KHTN 

(Sinh)
Mỹ thuật Địa lý HĐTN

VUI VUI K.PHÚ THÀNH VI ÁNH TRIỂN ÁNH THIỆN K.PHÚ ĐÀO K.PHÚ TỂ HÙNG THÀNH VUI

Chào cờ Mỹ thuật KHTN (Lý) Tiếng Anh Địa lý GDCD Âm nhạc Tiếng Anh Công nghệ KHTN (Lý)
KHTN 

(Sinh)
Tiếng Anh Lịch sử

KHTN 

(Hóa)
Địa lý HĐTN

TẤN HÙNG ÁNH LÝ THÀNH TRIỂN THIỆN LÝ CHUNG ÁNH TỂ LÝ VI ĐÀO THÀNH TẤN

Chào cờ
KHTN 

(Sinh)
Công nghệ Địa lý Mỹ thuật Tiếng Anh KHTN (Lý) GDCD KHTN (Lý) Tiếng Anh Địa lý Lịch sử Tiếng Anh

KHTN 

(Hóa)
Âm nhạc HĐTN

TỂ TỂ CHUNG THÀNH HÙNG LÝ ÁNH TRIỂN ÁNH LÝ THÀNH VI LÝ ĐÀO THIỆN TỂ

Chào cờ
KHTN 

(Sinh)
Âm nhạc KHTN (Lý)

KHTN 

(Hóa)
Tiếng Anh Mỹ thuật Lịch sử Tiếng Anh Địa lý Công nghệ Địa lý Tiếng Anh KHTN (Lý) GDCD HĐTN

PHỤNG HỌC THIỆN VUI HƯNG K.PHÚ HÙNG LÊN K.PHÚ PHỤNG ÁNH PHỤNG K.PHÚ VUI TRIỂN PHỤNG

Chào cờ
KHTN 

(Hóa)
Mỹ thuật Âm nhạc Công nghệ KHTN (Lý) GDCD Lịch sử Tiếng Anh Địa lý Địa lý

KHTN 

(Sinh)
Tiếng Anh Tiếng Anh KHTN (Lý) HĐTN

PHONG HƯNG HÙNG THIỆN ÁNH VUI TRIỂN LÊN K.PHÚ PHỤNG PHỤNG HỌC K.PHÚ K.PHÚ VUI PHONG

Chào cờ Tiếng Anh KHTN (Lý) Mỹ thuật KHTN (Lý) GDCD Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh Địa lý
KHTN 

(Sinh)
Công nghệ

KHTN 

(Hóa)
Âm nhạc Lịch sử HĐTN

THƯỜNG PHẬN VUI HÙNG VUI LIÊN PHẬN THÀNH PHẬN THÀNH HỌC ÁNH HƯNG THIỆN VI THƯỜNG

Chào cờ GDCD Âm nhạc KHTN (Lý)
KHTN 

(Hóa)
Mỹ thuật Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý Công nghệ Địa lý KHTN (Lý) Tiếng Anh

KHTN 

(Sinh)
HĐTN

CÓ LIÊN THIỆN VUI HƯNG HÙNG VI PHẬN PHẬN THÀNH ÁNH THÀNH VUI PHẬN HỌC CÓ

Ngữ văn

QUÝ

Toán

NGUYÊN

6A
Toán

NGUYÊN

Ngữ văn

QUÝ

Toán

H. PHÚ

Toán

H. PHÚ

6B
Ngữ văn

QUÝ

Ngữ văn

QUÝ
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PHONG

Toán

TẤN

6C
Ngữ văn

PHONG

Toán

TẤN

Ngữ văn

PHONG

Toán

H. PHÚ

6D
Toán

H. PHÚ

Ngữ văn

PHONG

HĐTN 

PHÁT

6G
Ngữ văn

NHÂN

Toán

THANH

Toán

THANH

Toán

THANH

Ngữ văn

CƯỜNG

6E
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KIM
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NHÂN

Toán

KIM

Ngữ văn
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H. PHÚ
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Toán

THƯỜNG
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CÔNG
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KIM
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CHƯƠNG
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Toán

CÓ

9A
Ngữ văn

QUÝ

Ngữ văn

QUÝ
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Toán

THƯỜNG
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Ngữ văn

PHONG

Ngữ văn

PHONG

9B
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THƯỜNG

Toán

THƯỜNG

LỚP
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
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